	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số:  1371/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 02  tháng 5  năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch đào tạo cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp cho các tỉnh Bắc Lào năm học 2014 - 2015 bằng nguồn ngân sách tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam; Hướng dẫn số 210/GDTT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về việc cử cán bộ, học sinh đi nâng cao trình độ tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bằng các nguồn vốn khác nhau;
Căn cứ Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Sơn La về chế độ hỗ trợ đào tạo đối với lưu học sinh nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào có hợp tác đào tạo tại tỉnh Sơn La thay thế Nghị quyết số 252/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 và Nghị quyết số 330/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2014;


Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 73/TTr-SGDĐT ngày   05 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp cho các tỉnh Bắc Lào năm học 2014 - 2015 bằng nguồn ngân sách tỉnh Sơn La.
Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh và các cơ sở đào tạo liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Sở Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Tài chính, Công an tỉnh; Hiệu trưởng các cơ sở đào tạo và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Chủ tịch UBND tỉnh; (B/c)

- Như Điều 3;
- Trường: ĐH Tây Bắc, CĐ Sơn La; CĐ Y tế Sơn La; CĐ nghề, Trung cấp KT-KT, Trung cấp VH, NT và Du lịch, Trung cấp Luật Tây Bắc. 
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;

- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;

- Lưu: VT, VX .
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Toa
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KẾ HOẠCH

Đào tạo cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp cho các tỉnh 
Bắc Lào năm học 2014 - 2015 bằng nguồn ngân sách tỉnh Sơn La 
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND
ngày 02 tháng 6 năm 2014  của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


Thực hiện chương trình công tác đối ngoại của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La và các biên bản ghi nhớ về hợp tác đã ký kết giữa các đoàn đại biểu các tỉnh phía Bắc Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và tỉnh Sơn La. Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Kế hoạch đào tạo cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng cho các tỉnh Bắc Lào năm học 2014 - 2015 bằng nguồn ngân sách tỉnh Sơn La như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1. Mục đích


Giúp 08 tỉnh phía Bắc Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng và đại học, nhằm phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào.


2. Yêu cầu


- Thực hiện việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo đảm bảo đúng các văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và các quy định của Bộ Giáo dục - Thể thao Lào, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam về đào tạo cao đẳng, đại học.


 - Tạo điều kiện thuận lợi cho lưu học sinh Lào trong sinh hoạt, học tập, nghiên cứu khoa học đạt kết quả tốt, đáp ứng về cơ bản đề nghị của các tỉnh Bắc Lào trên cơ sở phù hợp điều kiện cụ thể của tỉnh.  


II. TRÌNH ĐỘ, THỜI GIAN, NGÀNH ĐÀO TẠO, CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO


1. Đào tạo trình độ trung cấp



1.1. Thời gian đào tạo


* Học tiếng Việt và bổ túc văn hóa: Lưu học sinh Lào học tiếng Việt và bổ túc thêm kiến thức văn hóa 01 năm tại Trường Cao đẳng Sơn La để đáp ứng được yêu cầu nghe, nói, đọc, viết và có kiến thức văn hóa tương đồng với học sinh Việt Nam.


* Đào tạo chuyên môn (Áp dụng đối với Lưu học sinh học hết chương trình tương đương cấp trung học cơ sở của Việt Nam): Đào tạo 2 năm; 


1.2. Cơ sở đào tạo

- Trường Cao đẳng Sơn La, Cao đẳng Y tế Sơn La, trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Sơn La, Trường Trung cấp Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch Sơn La, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, trường Cao đẳng Nghề Sơn La.


2. Đào tạo trình độ cao đẳng



1.1. Thời gian đào tạo


* Học tiếng Việt và bổ túc văn hóa: Lưu học sinh Lào học tiếng Việt và bổ túc thêm kiến thức văn hóa 01 năm tại Trường Cao đẳng Sơn La để đáp ứng được yêu cầu nghe, nói, đọc, viết và có kiến thức văn hóa tương đồng với sinh viên Việt Nam.


* Đào tạo chuyên môn (Áp dụng đối với Lưu học sinh học hết chương trình tương đương cấp trung học phổ thông của Việt Nam): Đào tạo 3 năm; 


1.2. Cơ sở đào tạo

- Trường Cao đẳng Sơn La, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La, Cao đẳng nghề Sơn La.


3. Đào tạo trình độ đại học


3.1. Thời gian đào tạo


- Học tiếng Việt và bổ túc văn hóa: Lưu học sinh Lào học tiếng Việt và bổ túc thêm kiến thức văn hóa 01 năm tại Trường Cao đẳng Sơn La để đáp ứng được yêu cầu nghe, nói, đọc, viết và có kiến thức văn hóa tương đồng với sinh viên Việt Nam.


- Đào tạo chuyên môn (Áp dụng đối với Lưu học sinh học hết chương trình tương đương cấp trung học phổ thông của Việt Nam): Đào tạo từ 04 năm đến 05 năm (tuỳ theo các chuyên ngành đào tạo).  


3.2. Cơ sở đào tạo

- Trường Đại học Tây Bắc.


4. Ngành đào tạo: (có Phụ lục kèm theo)


5. Chỉ tiêu đào tạo


Phân bổ chỉ tiêu đào tạo cho các tỉnh Bắc Lào như sau:

	TT
	Tỉnh
	Chỉ tiêu
	Trình độ đào tạo

	
	
	
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Đại học

	1
	Hủa Phăn
	15
	3
	6
	6

	2
	Luông Pha Bang
	14
	2
	6
	6

	3
	U Đôm Xay
	13
	2
	6
	5

	4
	Xiêng Khoảng
	12
	2
	5
	5

	5
	Phông Xa Lỳ
	12
	2
	5
	5

	6
	Luông Nậm Thà
	12
	2
	5
	5

	7
	Bò Kẹo
	11
	2
	5
	4

	8
	Xay Nha Bu Ly
	11
	2
	5
	4

	
	Tổng cộng 
	100
	
	
	



III. ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ VÀ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1. Điều kiện tuyển sinh


1.1. Điều kiện về sức khoẻ


- Lưu học sinh phải có đầy đủ sức khoẻ như quy định đối với công dân Việt Nam khi theo học tại các trường chuyên nghiệp. Sau khi đến tỉnh Sơn La lưu học sinh phải kiểm tra lại sức khoẻ; trường hợp mắc các bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam thì được trả về nước.


- Khi mắc các bệnh thông thường phải điều trị trong vòng 3 tháng, nếu không đủ sức khoẻ thì được trả về nước.


1.2. Điều kiện về tuổi


Không quá 30 tuổi tính đến ngày nhập học. Không hạn chế tuổi đối với thực tập sinh, học viên bồi dưỡng nâng cao trình độ.
          1.3. Điều kiện về trình độ

          - Đối với những người dự tuyển học cao đẳng và đại học chính quy:


+ Có bằng tốt nghiệp phổ thông tương đương THPT của Việt Nam.           


+ Có hạnh kiểm tương đương với hạnh kiểm khá, học lực tương đương với học lực trung bình trở lên của Việt Nam ở năm học cuối phổ thông.

          
- Đối với những người học nâng cao trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp và chuyên ngành đào tạo phù hợp với trình độ và chuyên ngành cần nâng cao.

          1.4. Lịch sử chính trị 

 
Người dự tuyển không trong thời gian thi hành kỷ luật của các tổ chức, đoàn thể đã tham gia và không có tiền án, tiền sự với bất cứ tội danh nào. 

         
2. Quy định về hồ sơ tuyển sinh

Để tiếp nhận vào học tại các trường chuyên nghiệp của tỉnh Sơn La phải có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam; Hướng dẫn số 210/GDTT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về việc cử cán bộ, học sinh đi nâng cao trình độ tại Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bằng các nguồn vốn khác nhau của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, quy định của các cơ sở đào tạo đóng trên địa bàn tỉnh Sơn La.


3. Quy trình và thời gian kế hoạch tuyển sinh


- Trước ngày 05 tháng 5 năm 2014: Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Thông báo tuyển sinh năm học 2014 - 2015 tới các tỉnh Bắc Lào.


- Trước ngày 15 tháng 6 năm 2014: Các tỉnh Bắc Lào gửi Quyết định của tỉnh, Quyết định của Bộ Giáo dục - Thể thao Lào, danh sách trích ngang, hồ sơ của học sinh được cử sang học tại tỉnh Sơn La theo quy định đến Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La.


- Trước ngày 25 tháng 6 năm 2014: Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh và các ngành chức năng kiểm tra, thẩm định hồ sơ dự tuyển, chuyển hồ sơ thẩm định cho Trường Cao đẳng Sơn La.


- Trước ngày 30 tháng 6 năm 2014: Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh có Công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho phép tỉnh Sơn La tiếp nhận lưu học sinh Lào đến học tại các cơ sở đào tạo của tỉnh.


- Trước ngày 20 tháng 7 năm 2014 (sau khi có thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Sơn La tiếp nhận đào tạo học sinh Lào): Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tiếp nhận, thông báo để các tỉnh Bắc Lào đưa học sinh sang học.


- Ngày 03 tháng 9 năm 2014: Sở Giáo dục và Đào tạo phối kết hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan làm thủ tục tiếp nhận và bàn giao lưu học sinh Lào cho Trường Cao đẳng Sơn La để tổ chức đào tạo tiếng Việt và bổ túc kiến thức văn hóa.


- Ngày 04 tháng 9 năm 2014: Học sinh làm thủ tục nhập học Trường Cao đẳng Sơn La và bắt đầu khoá học từ ngày 05 tháng 9 năm 2014.     


Sau khi lưu học sinh Lào hoàn thành chương trình đào tạo tiếng Việt tại Trường Cao đẳng Sơn La, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ của các lưu học sinh gửi các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp xét tuyển sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam.


Khi có thông báo trúng tuyển của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử lưu học sinh Lào vào học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Sơn La.


IV. KINH PHÍ ĐÀO TẠO

Thực hiện theo Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Sơn La về chế độ hỗ trợ đào tạo đối với lưu học sinh Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Sở Giáo dục và Đào tạo


- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các trường có liên quan Thông báo tuyển sinh theo Kế hoạch, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ tuyển sinh; tham mưu cho UBND tỉnh trong việc tiếp nhận, đào tạo trình độ đại học, cao đẳng giúp các tỉnh Bắc Lào theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của tỉnh.


- Định kỳ báo cáo tình hình học tập, rèn luyện và sinh hoạt của lưu học sinh Lào với UBND tỉnh.


2. Sở Ngoại vụ


- Thông tin, khâu nối với chính quyền các tỉnh Bắc Lào, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan của tỉnh Sơn La giúp UBND tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào hoàn tất các yêu cầu về thủ tục, thời gian tuyển sinh, thẩm định hồ sơ, danh sách lưu học sinh, chuyên ngành cần đào tạo và các thủ tục hành chính đảm bảo cho lưu học sinh nhập học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Kế hoạch.


- Phối hợp với các sở liên quan và cơ sở đào tạo quản lý lưu học sinh Lào trong thời gian học tập theo chức năng, nhiệm vụ. 


3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính


Xây dựng, đảm bảo kinh phí cho đào tạo lưu học sinh Lào theo Kế hoạch.


4. Công an tỉnh


Tham mưu, xây dựng và thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trong quá trình đào tạo lưu học sinh Lào.


5. Các cơ sở đào tạo lưu học sinh Lào


- Trực tiếp quản lý, tổ chức đào tạo lưu học sinh Lào, thực hiện chế độ chính sách, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.


- Định kỳ báo cáo kết quả đào tạo lưu học sinh Lào về Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Trên đây là Kế hoạch đào tạo cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng cho các tỉnh Bắc Lào năm học 2014 - 2015 bằng nguồn ngân sách tỉnh Sơn La. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ sở đào tạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, các sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ sở đào tạo thông tin về Sở Giáo dục và Đào tạo để giải đáp hoặc tổng hợp, báo cáo tham mưu trình UBND tỉnh xem xét giải quyết./.
	
	KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Toa 


Phụ lục

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

 CHÍNH QUY TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA


1. Trường Đại học Tây Bắc


1.1. Đào tạo trình độ đại học 

- Sư phạm Toán.

- Sư phạm Tin học.

- Sư phạm Vật lý.

- Sư phạm Hóa học.

- Sư phạm Sinh học.

- Sư phạm Ngữ Văn.

- Sư phạm Lịch sử.

- Sư phạm Địa lý.

- Giáo dục Chính trị.

- Sư phạm Tiếng Anh.

- Giáo dục Thể chất.

- Giáo dục Tiểu học.


- Giáo dục Mầm non.


- Lâm sinh.


- Chăn nuôi.


- Bảo vệ thực vật.


- Nông học.


- Quản lý tài nguyên và môi trường.

- Kế toán.


- Công nghệ thông tin.


- Quản trị kinh doanh.


1.2. Đào tạo trình độ Cao đẳng

- Sư phạm Toán học.


- Sư phạm Lịch sử.


- Sư phạm Ngữ văn.


- Sư phạm Hóa học.


- Giáo dục Mầm non.


- Sư phạm Âm nhạc.


- Giáo dục Thể chất.


- Sư phạm Tiếng Anh.

  
- Ứng dụng Tin học.

 
 - Quản trị kinh doanh.

 
 - Kế toán.

 
 - Lâm sinh.

 
 - Chăn nuôi.

  
 - Bảo vệ thực vật.

  
 - Quản lý Tài nguyên môi trường.


2. Trường Cao đẳng Sơn La


2.1. Đào tạo trình độ cao đẳng.


- Sư phạm Toán học.

- Sư phạm Sinh học.

- Sư phạm Ngữ văn.

- Giáo dục công dân.

- Giáo dục Tiểu học.

- Giáo dục Mầm non.

- Sư phạm Âm nhạc.

- Giáo dục Thể chất.


- Sư phạm Mỹ thuật.


- Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp. 


- Sư phạm Tiếng Anh. 


- Sư phạm Tin học.


- Công nghệ thông tin.


- Tiếng Anh.

           - Quản lý văn hoá.


- Khoa học Thư viện.


- Khoa học cây trồng.


- Quản trị kinh doanh.

          - Quản trị văn phòng. 


- Kế toán.


- Việt Nam học.


- Công tác xã hội.


- Quản lý Thể dục thể thao.


- Quản lý đất đai. 


- Lâm nghiệp.


- Khuyến nông.


- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.


- Công nghệ kỹ thuật môi trường.


- Chăn nuôi.


- Quản lý tài nguyên rừng.


- Tài chính - Ngân hàng.


2.2. Đào tạo hệ trung cấp


- Sư phạm tiểu học.


- Sư phạm mầm non.


- Thư viện - Thiết bị trường học.


- Kế toán.


- Pháp lý.


- Hành chính - văn thư.


- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.


- Quản lý tài nguyên rừng.


- Quản lý đất đai.


- Hướng dẫn du lịch.


- Trồng trọt.


- Dịch vụ ăn uống.


- Tin học ứng dụng.


- Hành chính văn phòng.


3. Trường Cao đẳng Y tế Sơn La

3.1. Đào tạo trình độ cao đẳng

- Điều dưỡng.


- Dược.


- Hộ Sinh.


3.2. Đào tạo hệ trung cấp


- Điều dưỡng.


- Dược. 


- Y sĩ.


4. Trường Cao đẳng nghề Sơn La  


4.1. Đào tạo trình độ cao đẳng


- Tin học văn phòng. 


- Công nghệ ô tô. 


- Điện dân dụng.


- Điện công nghiệp.


- Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm).


4.2. Đào tạo trình độ trung cấp


a) Trung cấp hệ 36 tháng


- Trung cấp Ô tô.


- Điện dân dụng.


- Tin học văn phòng.


- Hàn.


- Kỹ thuật xây dựng.


- Điện dân dụng.


b) Trung cấp hệ 24 tháng


- Công nghệ Ô tô.


- Điện Công nghiệp.


- Tin học văn phòng.

- Hàn.


- Kỹ thuật xây dựng.


- Điện dân dụng.


5. Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La


5.1. Các ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng


- Chăn nuôi.


- Khoa học cây trồng.


- Khuyến nông.


- Lâm sinh.


- Quản trị kinh doanh


5.2. Các ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp


- Kế toán doanh nghiệp.


- Trồng trọt, bảo vệ thực vật.


- Chăn nuôi - thú y.


- Khuyến Nông Lâm.


- Lâm sinh.


- Quản lý đất đai.


6. Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch (Hệ trung cấp)


- Thanh nhạc.


- Nhạc cụ (Organ, Nhạc cụ ruyền thống).


- Nghệ thuật biểu diễn múa dân tộc.


- Hội họa.


- Thư viện.


- Quản lý văn hóa.
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